
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HOÀ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN – KHỐI 1 

TUẦN 9 

Thứ/ Ngày Thời gian Môn Tên bài dạy 

Thứ hai 

29/11 

 

18h -18h40 Tiếng Việt 

Bài 39: oi ôi ơi 

Bài 40: Ôn tập và kể chuyện 

 

19h - 19h40 Toán 
Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 

1+2) 

Thứ tư 

1/12 

 

18h -18h40 Tiếng Việt 
Bài 41: ui ưi 

Bài 42: ao eo 

19h - 19h40 Toán 

Luyện tập 

Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương 

 

Thứ sáu 

3/12 18h -18h40 Tiếng Việt 

Bài 43: au âu êu 

Bài 44: iu ưu 

 

19h - 19h40 Tiếng Việt 

Bài 45: Ôn tập và kể chuyện 

Bài 46: ac ăc âc 

 

 


